
     BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
     TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:         1423 /QĐ-ĐHSPNTTW 

 
Hà Nội, ngày 09  tháng   9  năm 2019 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v công nhận đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 2 năm 2019 
K2 (2010 - 2015), K4 (2012 - 2017), K5 (2013 - 2018),  

K6 (2014 - 2019) ngành Thiết kế Đồ họa hệ ĐH chính quy  
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TW 

Căn cứ Quyết định số 117/QĐ-TTg ngày 26/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ 

v/v thành lập Trường ĐHSP Nghệ thuật TW;                                                                                     

Căn cứ Quyết định số 953/QĐ-ĐHSPNTTW ngày 30/6/2017 của Trường 

ĐHSP Nghệ thuật TW về việc ban hành quy chế  Tổ chức và Quản lý của Trường 

ĐHSP Nghệ thuật TW;  

Căn cứ Quy chế số 25/2006/QĐ/ BGD&ĐT ngày 26/6/2006 của Bộ GD&ĐT 

về đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy và Quyết định số 312/QĐ-ĐHSPNTTW 

ngày 12/04/2010 của Hiệu trưởng Trường ĐHSP Nghệ thuật TW về việc ban hành 

Hướng dẫn thực hiện Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy; 

Căn cứ  Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/05/2007 của Bộ GD&ĐT về 

việc ban hành Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ; 

Căn cứ Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 12/02/2012 của Bộ GD&ĐT về 

việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy 

theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 

15/05/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; 

Căn cứ Quyết định số 1099/QĐ-ĐHSPNTTW ngày 24/7/2017 của Trường ĐHSP 

Nghệ thuật Trung ương về việc ban hành hướng dẫn thực hiện Quy chế đào tạo đại học và 

cao đẳng theo hệ thống tín chỉ;   

Căn cứ Biên bản họp xét điều kiện tốt nghiệp các ngành, chuyên ngành đào tạo 

cao đẳng, đại học hệ chính quy và liên thông chính quy ngày 06/9/2019; 

Căn cứ Kế hoạch năm học và đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo, 

 



QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận cho 52 sinh viên ngành ĐH Thiết kế Đồ họa hệ chính quy 

có tên sau đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 2 năm 2019. Trong đó: 

- K2 (2010 - 2015): 02 sinh viên 

- K4 (2012 - 2017): 05 sinh viên 

- K5 (2013 - 2018): 12 sinh viên  

- K6 (2015 - 2019): 33 sinh viên  

                                                (Có Báo cáo và Bảng điểm kèm theo) 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Các ông/bà Trưởng phòng Đào tạo, các đơn vị hữu quan và sinh viên có 

tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:                                                                      

        - Bộ GD&ĐT (Vụ GDĐH); 
        - Ban Giám hiệu;                                                                    
        - Như điều 3;  
        - Lưu: VT, P.ĐT (07).         

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

     (Đã ký) 

 

PGS.TS. Đào Đăng Phượng 

 

 



1 Lê Văn Nam 27.10.1992 K2 B Nam

Trung bình

khá

2 Nguyễn Thị Mai Phương 20.01.1992 K2 B Nữ Khá

         

Dân 

tộc

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN K2 (2010-2015) NGÀNH THIẾT KẾ ĐỒ HỌA, HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

 ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2, NĂM 2019

Xếp loại 

Tốt nghiệp

                          Ấn định có 02  sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp.

(Kèm  theo Quyết định số:     1423         /QĐ-ĐHSPNTTW ngày      09 tháng     9  năm 2019

của Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương)

STT Họ và tên Ngày sinh Lớp Nơi sinh
Giới 

tính



1 Nguyễn Văn Hiệp 20.8.1993 K4A Hà Tây Nam Kinh Khá

2 Nguyễn Mạnh Hoàng 30.8.1993 K4B Bắc Giang Nam Kinh

Trung bình

khá

3 Đỗ Thị Phương Thanh 14.6.1994 K4B Vĩnh Phúc Nữ Kinh Khá

4 Lê Duy Thành 01.3.1992 K4B Thanh Hóa Nam Kinh Khá

5 Đoàn Hải Nam 03.7.1993 K4C Hà Nội Nam Kinh

Trung bình

khá

         

Dân 

tộc

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN K4 (2012-2017) NGÀNH THIẾT KẾ ĐỒ HỌA, HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

 ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2, NĂM 2019

Xếp loại 

Tốt nghiệp

                          Ấn định có 05  sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp.

(Kèm  theo Quyết định số:      1423        /QĐ-ĐHSPNTTW ngày    09   tháng      9 năm 2019

của Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương)

STT Họ và tên Ngày sinh Lớp Nơi sinh
Giới 

tính



Mã số 

sinh viên

1 1354030038 Lê Thị Phương Ly 15/06/1995 K5A Hà Nam Nữ Kinh Khá

2 1354030065 Nguyễn Văn Trung 20/07/1995 K5A Tuyên Quang Nam Kinh Khá

3 1354030067 Lê Quốc Tuấn 02/08/1995 K5A Hà Nội Nam Kinh Khá

4 1354030151 Đỗ Tuấn Anh 15/06/1995 K5C Vĩnh Phú Nam Kinh Khá

5 1354030167 Đỗ Văn Hà 27/12/1995 K5C Hà Tây Nam Kinh Khá

6 1354030196 Nguyễn Thị Nhạn 03/09/1993 K5C Nam Hà Nữ Kinh Khá

7 1354030259 Nguyễn Thế Tùng Lâm 12/08/1995 K5D Hà Bắc Nam Kinh Trung bình

8 1354030311 Nguyễn Minh Dương 13/06/1994 K5E Hải Phòng Nam Kinh Khá

9 1354030313 Lê Mạnh Đạt 19/12/1995 K5E Hà Nam Nam Kinh Trung bình

10 1354030315 Lê Thùy Giang 13/03/1995 K5E Hà Nội Nữ Kinh Khá

11 1354030320 Vũ Công Hậu 16/05/1995 K5E Hải Dương Nam Kinh Khá

12 1354030322 Nguyễn Văn Hiếu 05/10/1993 K5E Lào Cai Nam Kinh Khá

         

                          Ấn định có 12  sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp.

(Kèm  theo Quyết định số:    1423          /QĐ-ĐHSPNTTW ngày    09   tháng    9   năm 2019

của Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương)

STT Họ và tên Ngày sinh Lớp Nơi sinh
Giới 

tính

Dân 

tộc

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN K5 (2013-2018) NGÀNH THIẾT KẾ ĐỒ HỌA, HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

 ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2, NĂM 2019

Xếp loại 

Tốt nghiệp



Mã số 
sinh viên

1 1454030007 Đoàn Quỳnh Châm 20/05/1996 K6A Hải Dương Nữ Kinh Khá

2 1454030009 Hoàng Thị  Dung 26/12/1996 K6A Tuyên Quang Nữ Cao Lan Khá

3 1454030025 Lê Thanh Huyền 05/02/1995 K6A Thái Nguyên Nữ Kinh Khá

4 1454030045 Đỗ Công Phong 20/04/1995 K6A Hải Phòng Nam Kinh Trung bình

5 1454030048 Vũ Thị Phương 08/10/1996 K6A Hà Nam Nữ Kinh Khá

6 1454030050 Đỗ Diễm Quỳnh 29/09/1996 K6A Tuyên Quang Nữ Kinh Khá

7 1454030058 Nguyễn Văn Thành 21/05/1996 K6A Hải Dương Nam Kinh Khá

8 1454030061 Nguyễn Hồng Thắng 25/10/1996 K6A Nam Định Nam Kinh Khá

9 1454030062 Hoàng Văn Thi 23/03/1996 K6A Bắc Giang Nam Kinh Khá

10 1454030072 Nguyễn Tuấn Vũ 17/08/1996 K6A Hà Tây Nam Kinh Khá

11 1454030073 Nguyễn Việt Anh 10/01/1996 K6B Hà Tây Nam Kinh Khá

12 1454030081 Đàm Thị  Chinh 28/11/1996 K6B Tuyên Quang Nữ Kinh Khá

13 1454030085 Đoàn Thị Duyên 02/10/1995 K6B Tuyên Quang Nữ Tày Khá

14 1454030097 Vũ Thị Huyền 03/09/1996 K6B Nam Định Nữ Kinh Khá

15 1454030124 Nguyễn Thị Hồng Quyên 30/05/1996 K6B Nam Định Nữ Kinh Trung bình

16 1454030129 Lô Viết  Tùng 02/10/1995 K6B Nghệ An Nam Thái Khá

17 1454030132 Trần Văn Thịnh 29/09/1996 K6B Bắc Ninh Nam Kinh Khá

18 1454030133 Phạm Thị Thu Thủy 31/05/1996 K6B Hà Tây Nữ Kinh Khá

19 1454030141 Nguyễn Văn Vũ 15/09/1996 K6B Thanh Hóa Nam Kinh Khá

20 1454030146 Nguyễn Thị Ngọc Anh 18/11/1996 K6C Bắc Ninh Nữ Kinh Khá

STT Ngày sinhHọ và tên
Xếp loại 

Tốt nghiệp
Lớp Nơi sinh

Giới 
tính

Dân tộc

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐHSP NGHỆ THUẬT TW

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN K6 (2014-2019) ĐHSP THIẾT KẾ ĐỒ HỌA, HỆ CHÍNH QUY

 ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2, NĂM 2019

(Kèm  theo Quyết định số:     1423         /QĐ-ĐHSPNTTW ngày   09    tháng    9   năm 2019

của Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương)



21 1454030149 Dương Tuyết Cầm 27/08/1996 K6C Hà Tây Nữ Kinh Khá

22 1454030150 Nguyễn Thị Phương Chinh 01/12/1996 K6C Thanh Hóa Nữ Kinh Khá

23 1454030162 Nguyễn Đức Hoàng 27/11/1996 K6C Bắc Ninh Nam Kinh Trung bình

24 1454030183 Bùi Thị  Nhuận 19/12/1995 K6C Nam Định Nữ Kinh Trung bình

25 1454030211 Nguyễn Hữu Hoàng Vũ 31/01/1996 K6C Kiên Giang Nam Kinh Khá

26 1454030214 Lê Thị Yến 23/10/1996 K6C Hà Nội Nữ Kinh Khá

27 1454030240 Lê Thị Phương Linh 06/11/1995 K6D Hòa Bình Nữ Kinh Khá

28 1454030245 Trần Bình Minh 16/08/1996 K6D Hưng Yên Nam Kinh Trung bình

29 1454030260 Phạm Thị Quỳnh 22/12/1996 K6D Hà Tĩnh Nữ Kinh Khá

30 1454030280 Đào Thị Huyền Trang 24/12/1995 K6D Thanh Hóa Nữ Kinh Khá

31 1454030304 Nguyễn Thị  Thu 30/11/1995 K6E Thái Bình Nữ Kinh Khá

32 1454030311 Trịnh Thị Tuyền 14/07/1996 K6E Hà Tây Nữ Kinh Khá

33 1454030313 Nguyễn Kim  Viên 19/07/1994 K6E Hà Tây Nam Kinh Trung bình

         

                          Ấn định có 33 sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp.


